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     A. TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN 
I. Hãy khoanh tròn vào đáp án đúng nhất

Câu 1. Trong các tình huống sau đâu là tình huống nguy hiểm?
A. Đi chơi với người lạ                                             B. Đi học với bố mẹ
C. Đi chơi với người trong gia đình                          D. Sang nhà ông bà chơi

Câu 2. Khi gặp tình huống nguy hiểm chúng ta cần phải làm gì?

A. Lo lắng                   B. Bình tĩnh           C. Hốt hoảng                     D. Hoang mang
Câu 3. Để tự bảo vệ bản thân được an toàn tránh tình huống bị đuối nước chúng ta nên:

A. đi bơi cần tránh vùng cảnh báo nguy hiểm.

B. không đi bơi một mình mà nên bơi theo nhóm.

C. đi bơi cần có sự cho phép và giám sát của bố mẹ.

D. cả A, B, C đều đúng.

Câu 4. Để đảm bảo an toàn cho bản thân khi xảy ra lũ quét, lũ ống, sạt lở đất chúng ta cần:

 A. thường xuyên xem dự báo thời tiết.

B. chủ động chuẩn bị đồ phòng chống.

C. không đi qua sông suối khi có lũ.

D. cả A, B, C đều đúng.
Câu 5. Tiết kiệm là gì?

A. Sử dụng hợp lý tiền bạc, của cải, sức lực của mình và của người khác.

B. Sử dụng hợp lý tiền bạc, của cải, sức lực, thời gian của mình và của người khác.

C Sử dụng hợp lý tiền bạc, của cải, sức lực, thời gian, tinh thần của mình và của người khác.

D. Sử dụng hợp lý tiền bạc, của cải, sức lực, thời gian, tinh thần của mình.

Câu 6. Biểu hiện nào dưới đây là biểu hiện của tiết kiệm?

A. Tập trung cất giữ tiền mà không chi tiêu.

   
B. Sử dụng đồ vật của người khác, bảo quản đồ vật của mình.

C. Tiết kiệm tiền, phung phí sức khoẻ và thời gian.

D. Tận dụng thời gian để học tập và hoàn thiện bản thân.

Câu 7: Nội dung nào dưới đây thuộc nhóm quyền văn hóa – xã hội của công dân Việt Nam?

A. Quyền bình đẳng giới.                                        B. Quyền học tập.
C. Quyền có việc làm                                              D. Quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo.

Câu 8. Công dân là:

A. người dân của một nước, có các quyền và nghĩa vụ được pháp luật quy định.

B. người dân của một nước, được hưởng tất cả các quyền theo pháp luật qui định.

C. người dân của một nước, phải làm tất cả các nghĩa vụ được pháp luật qui định.

D. người dân của nhiều nước, có các quyền và nghĩa vụ được pháp luật qui định.

Câu 9. Quyền cơ bản của công dân là:

A. những lợi ích cốt lõi mà bất cứ ai trên thế giới được hưởng.


B. những đảm bảo pháp lí của nhà nước cho tất cả mọi người.

C. những lợi ích cơ bản mà người công dân được hưởng và được pháp luật bảo vệ


D. những đảm bảo của Liên Hợp Quốc cho tất cả mọi người trên thế giới.

Câu 10. Nghĩa vụ cơ bản của công dân là:

A. Yêu cầu bắt buộc của nhà nước mà mọi công dân phải thực hiện.

B. Yêu cầu của Nhà nước mà công dân thực hiện hoặc không thực hiện.

C. Yêu cầu của nhà nước mà chỉ một hay nhóm người thực hiện.

D.Yêu cầu của nhà nước mà mọi người phải thực hiện.
Câu 11. Trường hợp nào sau đây vi phạm quyền được sống còn của trẻ em?

A. Không cho các em được bày tỏ ý kiến.        B. Không cho các em được học tập

C. Không cho các em ăn uống đầy đủ              D. Phân biệt đối xử giữa bé trai và bé gái

Câu 12. Đâu là việc làm vi phạm quyền trẻ em ?
A.  Bố mẹ cho con đi học năng khiếu

B.  Các học sinh tham gia cuộc thi tìm hiểu quyền trẻ em

C. Tổ chức việc làm cho trẻ em nghèo, không nơi nương tựa

D. Dạy trẻ những điều xấu

Câu 13. Nội dung nào sau đây thể hiện quy định của pháp luật về sự bình đẳng của công dân trong việc thực hiện nghĩa vụ trước Nhà nước và xã hội?

A. Bí mật xác lập di chúc thừa kế.                                     B. Lựa chọn giao dịch dân sự.
C. Tham gia bảo vệ an ninh quốc gia.                               D. Tìm hiểu loại hình dịch vụ.

Câu 14. Công dân là người dân của một nước, có quyền và nghĩa vụ do

A.pháp luật quy định.   B. người khác trao tặng. C. mua bán mà có.  D. giáo dục mà có. 

Câu 15. Trong các bạn dưới đây, ai không phải là công dân Việt Nam?

A. Hương, Lan và Nam đều có bố mẹ mang quốc tịch Việt Nam. Các bạn hiện đang sống ở Việt Nam.

B. Toàn sinh ra ở nước Nga. Cả bố và mẹ bạn đều mang quốc tịch Việt Nam, là công dân Việt Nam. Đến năm 10 tuổi thì cả gia đình bạn về Việt Nam sinh sống.

C. Ly có bố là người Hàn Quốc, mẹ là người Việt Nam. Khi mới sinh, bố mẹ Ly làm giấy khai sinh và thoả thuận với nhau để bạn mang quốc tịch Việt Nam.

D. Chị Na-ta-sa sinh ra và lớn lên ở Nga. Năm 18 tuổi chị đến Việt Nam học đại học.

Câu 16. Ý kiến nào dưới đây không đúng?

A. Trẻ em sinh ra trên lãnh thổ Việt Nam mà khi sinh ra có cha mẹ đều là người không quốc tịch, nhưng có nơi thường trú tại Việt Nam thì có quốc tịch Việt Nam.

B. Trẻ em sinh ra trong hoặc ngoài lãnh thổ Việt Nam mà khi sinh ra có cha mẹ đều là công dân Việt Nam thì có quốc tịch Việt Nam.

C. Người nước ngoài đã nhập quốc tịch Việt Nam là công dân Việt Nam.

D. Người nước ngoài sống và làm việc trên lãnh thổ Việt Nam là công dân Việt Nam.
 B. TỰ LUẬN: 

Câu 1. Nêu:  Ý nghĩa của quyền cơ bản của trẻ em? Viết ra những việc em sẽ làm để bản thân thực hiện tốt hơn các quyền và bổn phận của trẻ em trong thời gian tới?
Câu 2. B là con nuôi của gia đình ông A. Dù đã 8 tuổi nhưng B chưa biết chữ vì không được đi học. Hàng ngày B phải dậy từ 4 giờ sáng để chẻ củi, nhóm bếp, dọn hàng để vợ ông A bán quán. Hôm qua vì sơ ý, B làm đổ bát bún của khách, thế là cậu bị bà vợ ông A bắt nhịn đói cả ngày. Buồn quá, B tâm sự với N (người bạn hàng xóm). Không ngờ bị ông A bắt gặp, ông lôi cậu về nhà nhốt lại và đe dọa. 
   a. Theo em, việc làm của vợ chồng ông A đã vi phạm những quyền cơ bản nào của trẻ em? 
   b. Cần làm gì để bảo vệ các quyền cơ bản của mình? 
Câu 3. Gia đình em đã thực hiện quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân như thế nào ở địa phương? ( Nêu 2 quyền và nghĩa vụ).
Câu 4: Long sinh ra ở Hàn Quốc, có bố là người Việt Nam, mẹ là người Hàn Quốc. Khi Long sinh ra, bố mẹ không thỏa thuận được việc chọn quốc tịch cho Long. Long cùng bố mẹ đã sinh sống ở Việt Nam được gần 10 năm.

III.  HƯỚNG DẪN ĐÁP ÁN

Phần tự luận
Trả lời:

 Câu 1:  (4 điểm)

 * Ý nghĩa 

- Trẻ em hôm nay sẽ là thế giới ngày mai. 

- Thực hiện quyền trẻ em để trẻ em được yêu thương chăm sóc, giáo dục, vui chơi giải trí, được sống hạnh phúc , tạo điều kiện để xây dựng gia đình hạnh phúc.

- Là điều kiện tốt nhất cho sự phát triển toàn diện về thể chất , trí tuệ và tinh thần của trẻ em- chủ nhân tương lai của đất nước.
* Những việc em sẽ làm để bản thân thực hiện tốt hơn các quyền và bổn phận của trẻ em trong thời gian tới. (1điểm)
- Yêu quý, kính trọng, hiếu thảo với ông bà, cha mẹ

- Kính trọng thầy giáo, cô giáo

- Lễ phép với người lớn

- Thương yêu em nhỏ, đoàn kết với bạn bè

- Giúp đỡ người già yếu, người khuyết tật, tàn tật, người gặp hoàn cảnh khó khăn theo khả năng của mình.
Câu 2:

Theo em, học sinh có trách nhiệm trong việc thực hiện quyền và bổn phận của trẻ em như: 

- Tích cực chủ động thực hiện các quyền trẻ em để phát triển và bảo vệ phát triển bản thân một cách toàn diện. 

- Đồng tình ủng hộ các hành vi thực hiện đúng quyền trẻ em và lên án phê phán những hành vi vi phạm quyền trẻ em.
Câu 3. Linh hoạt vào câu trả lời của các em để cho điểm.
Câu 4. Theo em, Long có quốc tịch Việt Nam hay Hàn Quốc? Vì sao? 
Trả lời: Theo em, Long không có quốc tịch Việt Nam. Vì Mẹ Long là người Hàn Quốc và khi sinh Long ra Bố mẹ Long không thỏa thuận được với nhau để làm giấy khai sinh.
